
Thu NSNN
Thu NSP được 

điều tiết tỉ lệ 
 Thu NSNN 

 Thu NSP được 

điều tiết tỉ lệ  
Thu NSNN

Thu NSP được 
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A TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN 111.941 90.909 32.798             27.371              29,299 30,108

I THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ THU 18.400 13.920 3.015               2.502                16,385 17,973

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương 5.900 4.897 136                  113                   2,306 2,306

Thuế GTGT 4.100 3.403                 121                  100                   2,950 2,950

Thuế TNDN 1.800 1.494                 15                    13                     0,839 0,839

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.000 1.660

Thuế TNDN 2.000 1.660                 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7.150 5.935 2.133               1.770                29,828 29,825

Thuế GTGT 4.500              3.735                 1.832               1.521                40,722 40,722

Thuế TNDN 2.650              2.200                 300                  249                   11,328 11,325

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.720 1.428                 744                  619                   43,249

5 Phí, lệ phí 1.150 2                         0,187

6 Thu tiền cho thuê đất 170 0,000

7
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn của nhà

nước tại các tổ chức kinh tế
180

0,000

8 Thu khác ngân sách 130 0,000

 Lúy kế thực hiện đến tháng 
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II THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ THU 93.541          76.989               29.713             24.799              31,765 32,211

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh           13.100                 10.872 4.657               3.865                35,547 35,550

Thuế GTGT 11.650          9.670                 4.344               3.605                37,284 37,282

Thuế TTĐB 20                 17                      28                    23                     138,368 135,112

Thuế TNDN 1.430            1.187                 285                  237                   19,959 19,958

2 Thuế thu nhập cá nhân 9.560 7.935 2.291               1.901                23,962 23,961

3 Lệ phí trước bạ 8.970 8.970 2.361               2.361                   26,323 26,323

4 Phí, lệ phí 460 460 9                      9                       1,852 1,852

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 1.100 166                  166                      15,068 15,068

6 Thu tiền cho thuê đất 180 144 0,000 0,000

7 Tiền sử dụng đất 57.010 45.608 18.632             14.905              32,682 32,682

8 Thu khác ngân sách 1.661 400 965                  958                   58,102 239,616

Trong đó: Thu khác NS xã 400 400 958                  958                   239,616 239,616

9 Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã 1.500 1.500 633                  633                   42,222 42,222

III Thu huy động đóng góp 70                    70                     

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 278.475        278.475             151.360           151.360            54,353 54,353

1 Thu nội địa           90.909                 90.909               27.301                27.301 30,031 30,031

 - Các khoản thu 100% 12.430          12.430               4.127               4.127                33,204 33,204

Lệ phí trước bạ 8.970           8.970                 2.361               2.361                26,323 26,323

Phí, lệ phí 460              460                    9                      9                       1,852 1,852

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100           1.100                 166                  166                   15,068 15,068
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Thu khác ngân sách 400              400                    958                  958                   239,616 239,616

Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã 1.500           1.500                 633                  633                   42,222 42,222

 - Các khoản thu phân chia tỷ lệ % 78.479 78.479 23.174             23.174              29,528 29,528

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương 5.900 4.897 136                  113                   2,306 2,306

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.000 1.660 -                  -                   0,000 0,000

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 20.250 16.807 6.789               5.635                33,528 33,529

Thuế thu nhập cá nhân 11.280 9.363 3.035               2.520                26,903 26,915

Thu tiền cho thuê đất 180 144 -                  -                   0,000 0,000

Tiền sử dụng đất 57.010 45.608 18.632             14.905              32,682 32,682

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 185.916        185.916             90.201             90.201              48,517 48,517

 - Bổ sung cân đối 132.346        132.346             33.084             33.084              24,998 24,998

 - Bổ sung mục tiêu 53.570          53.570               57.117             57.117              106,620 106,620

3 Thu đóng góp ngân sách 70                    70                     

4 Thu chuyển nguồn 1.650            1.650                 33.788                33.788                 2047,781 2047,781

5 Thu kết dư
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